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TT SỐBD Họ Tên Lớp Trường/Huyện Ký tên Ghi chú 

1 s214 Lê Thành Đạt 5B Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   
2 z318 Mai Tiến Đạt 4A6 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
3 s298 Lê Minh Diệp 4E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
4 m019 Đinh Sỹ Đức 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
5 k020 Nguyễn Minh Đức 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
6 e111 Phạm Dương Minh Đức 5A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
7 d133 Lê Minh Đức 4B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
8 h205 Lê Minh Đức 5D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
9 m208 Dương Xuân Đức 4A Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   
10 m250 Mai Anh Đức 4A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
11 q253 Phạm Nguyễn Minh Đức 4A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
12 q274 Tô Minh Đức 5A Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
13 b308 Vũ Nguyễn Anh Đức 4A4 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
14 u018 Phạm Đăng Dũng 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
15 s130 Nguyễn Mạnh Dũng 4C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
16 c155 Lê Trần Dũng 5B Trường TH Đông Hải 1, Tp Thanh Hóa   
17 z171 Trần Minh Dũng 4D Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   
18 n185 Ngô Lê Dũng 5I Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   

19 k251 Ninh Thế Dũng 4A3 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
20 s256 Trần Doãn Dũng 4A4 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
21 p273 Nguyễn Tiến Dũng 5B Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
22 x278 Lê Đình Dũng 5C Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
23 x299 Nguyễn Minh Dũng 4E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
24 y099 Đặng Tùng Dương 4A Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
25 a128 Lê Trần Đăng Dương 4C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
26 c197 Nguyễn Bá Dương 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
27 b182 Đỗ Lê Duy 5I Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Tp Thanh Hóa   

28 k188 Nguyễn Tuấn Hoàng Duy 4C Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
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29 t201 Trịnh Quang Duy 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
30 n269 Lê Bảo Duy 5C Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
31 p336 Trịnh Ngọc Duy 5B Trường Tiểu học Hà Ngọc , huyện Hà Trung    
32 e300 Phạm Minh Duyên 4E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   

33 f199 Trần Trường Giang 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
34 u207 Quách Thị Hương Giang 4B Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   
35 f220 Trần Đình Giang 4C Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
36 q316 Tạ Nguyễn Thu Giang 4A5 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
37 p105 Lê Thu Hà 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
38 p231 Lê Thị Thu Hà 5D Trường TH Đông Cương, Tp Thanh Hóa   
39 a296 Nguyễn Lê Vân Hà 4C Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
40 p042 Nguyễn Vương Kỳ Hải 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
41 k209 Lê Xuân Nam Hải 5E Trường TH Minh Khai 1, Tp Thanh Hóa   

42 m103 Đỗ Gia Hân 4C Trường TH Hoàng Hoa Thám, Tp Thanh Hóa   
43 c260 Vũ Gia Hân 4A6 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
44 n143 Hoàng Thế Hào 5B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
45 d301 Hoàng Thục Hiền 4E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
46 m334 Lương Thảo Hiền 5A Trường Tiểu học Hà Lai , huyện Hà Trung   
47 h142 Ngô Trần Hoàng Hiệp 5B Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
48 x047 Nguyễn Lê Khôi Hiếu 5A3 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
49 p084 Lê Minh Hiếu 5C Trường TH Tân Sơn, Tp Thanh Hóa   
50 v200 Đặng Hoàng Hiếu 5B Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   

51 h268 Lê Huy An Hiếu 5C Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
52 s277 Nguyễn Minh Hiếu 5C Trường TH Đông Vệ 2, Tp Thanh Hóa   
53 q337 Đỗ Gia Hiếu 5A Trường Tiểu học Hà Ngọc , huyện Hà Trung   
54 p021 Lê Thị Quỳnh Hoa 5A1 Trường TH Điện Biên 2, Tp Thanh Hóa   
55 h331 Hàn Thị Mai Hoa 5A6 Trường TH Đông Thọ, Tp Thanh Hóa   
56 r261 Nguyễn Ngọc Hòa 5A1 Trường TH Ba Đình, Tp Thanh Hóa   
57 c302 Nguyễn Nhân Hòa 4E Trường TH Điện Biên 1, Tp Thanh Hóa   
58 h121 Nguyễn Đăng Hoàng 3C Trường TH Minh Khai 2, Tp Thanh Hóa   
59 n164 Lê Minh Hoàng 5B Trường TH Herman Greiner, Tp Thanh Hóa   

60 a191 Trương Lê Hoàng 4D Trường TH Lê Văn Tám, Tp Thanh Hóa   
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